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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

MẸ 

“Từ ngày con thơ bé 

Đến bây giờ lớn khôn 

Tiếng ru hời khe khẽ 

Vẫn thấm đượm trong hồn.  

 

Qua những ngày nắng cháy 

Chân mẹ đã khô cằn 

Mùa lũ về nước chảy 

Mẹ dãi dầu vai xương.  

Này dáng mẹ thon thon 

Này bàn tay nhỏ nhắn 

Ủa đâu rồi mẹ nhỉ? 

Sao nhiều quá nếp nhăn?  

 

Một đời mẹ trở trăn 

Lo những ngày con ốm 

Mẹ trăm bề thấp thỏm 

Cho con giấc ngủ lành.”  

(Huỳnh Minh Nhật) 

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? 

A. Thơ lục bát     B. Thơ bốn chữ  C. Thơ tự do  D. Thơ năm chữ 

Câu 2. Đoạn trích trên nói về đề tài nào dưới đây? 

A. Tình cảm chị em     B. Tình cảm cha con 

C. Tình cảm mẹ con     D. Tình cảm bà cháu 

Câu 3. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì? 

A. Miêu tả      B. Tự sự   C. Biểu cảm  D. Nghị luận 

Câu 4. Từ nào sau đây không phải từ láy? 

A. dãi dầu     B. thon thon  C. thấp thỏm  D. nếp nhăn 

Câu 5. Khổ thơ sau đây nói lên điều gì về phẩm chất của người mẹ trong bài thơ: 

“Qua những ngày nắng cháy 

Chân mẹ đã khô cằn 

Mùa lũ về nước chảy 

Mẹ dãi dầu vai xương”? 

A. Phẩm chất kiên cường, dũng cảm  B. Sự hi sinh, chịu thương chịu khó 

C. Có tinh thần trách nhiệm với gia đình  D. Sự nhẫn nhịn, chịu đựng áp lực 

Câu 6. Trong những câu thơ dưới đây, câu nào có sử dụng yếu tố tự sự? 

A. Từ ngày con thơ bé    B. Này dáng mẹ thon thon 

C. Này bàn tay nhỏ nhắn    D. Chân mẹ đã khô cằn 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



Câu 7. Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nào: “Này dáng mẹ thon thon/ Này bàn 

tay nhỏ nhắn”? 

A. Biện pháp so sánh    B. Biện pháp nhân hóa 

C. Biện pháp điệp ngữ    D. Biện pháp ẩn dụ  

Câu 8. Qua đoạn trích, thông điệp chủ yếu mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc là gì? 

A. Hãy yêu thương và biết ơn mẹ   B. Cần biết quan tâm đến mẹ 

C. Cần trân trọng tình yêu thương của mẹ D. Hãy ghi nhớ những lời mẹ ru 

Câu 9. (2,0 điểm): 

a. Em hãy giải thích nghĩa của từ “thấp thỏm” trong câu thơ “Mẹ trăm bề thấp thỏm”. 

Đặt một câu có sử dụng từ đó.  

b. Qua đoạn trích, em thấy mình cần phải làm những gì để thể hiện tình yêu thương, 

lòng biết ơn đối với mẹ?  

Câu 10. (2,0 điểm): Hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) trình bày thông điệp mà nhà 

thơ muốn gửi gắm thông qua đoạn trích trên.  

 

PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm) 

Hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em. 

 

 

-----------Hết----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


